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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 04/01/2026 (Chủ Nhật)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3.1 19:49 23:15
4 00:24 04:30
0 08:08 12:15
4 15:44 19:30
3 20:34 00:00
4 01:14 04:30

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 T.Tùng YONG SHENG 98 7.5 122 7,921 H25 - TCHP 00:00 //SR 08-12

2 Diệu DONG HO 7.7 120 6,543 P/s3 - CL1 00:30 //0400 A3-01

3 T.Cần TRUONG AN 03 7.1 111 3,640 H25 - CAN
GIO 01:00 //SR

4 N.Tuấn KANWAY LUCKY 8.65 172 18,526 P/s3 - CL1 08:30 //1130 A3-01

5 N.Cường ANBIEN BAY 8.2 172 17,515 P/s3 - CL7 08:00 //1130 A3-TM

6 M.Hùng STRAITS CITY 8.3 142 9,587 H25 - TCHP 13:30 //SR 08-12

7 Nhật - Anh ARCHER 10.2 223 27,779 P/s3 - CL4-5 14:00 // A6-A9

8 N.Chiến SINAR SANUR 9.9 172 19,944 P/s3 - CL4 14:00 // A6-A9

9 Quyết CATLAI EXPRESS 9.4 172 18,848 P/s3 - BNPH 17:30 //1830 A1-A2

10 Chương -
V.Dũng URU BHUM 10.5 195 25,217 P/s3 - CL3 19:30 Cano DL A6-A9

11 Đảo HEUNG A HOCHIMINH 9.9 173 17,791 P/s3 - CL7 19:00 //2100 A1-A2

12 P.Hưng SAMAL 9.5 172 18,680 P/s3 - BP5 23:00 Tăng cường
dây A1-A3


